
Khóa K66 K67

Mốc điểm để xét 4,00 4,00

TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số 

TC 

ĐK

TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú
Số tiền HB 

(đ)

1 CNTT CLC 21020007  Huỳnh Tiến Dũng  31/07/2003  19 4,00 Xuất sắc Xuất sắc 11.600.000

2 CNTT CLC 21020555  Trần Hồng Quân  17/12/2003  12 4,00 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

3 CNTT CLC 22021126  Đặng Nguyễn Duy Trúc  10/06/2004  12 4,00 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

4 CNTT CLC 21020015  Phạm Hoàng Hải  01/10/2003  9 4,00 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

5 CNTT CLC 21020033  Vũ Quốc Tuấn  01/11/2003  9 4,00 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

6 CNTT CLC 21020037  Nguyễn Đức Thuận  01/01/2003  9 4,00 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

7 CNTT CLC 21020554  Phạm Đàm Quân  18/04/2003  15 3,90 Xuất sắc Xuất sắc

8 CNTT CLC 21020355  Lê Trọng Minh  14/09/2003  9 3,90 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

9 CNTT CLC 21020077  Nguyễn Kim Quang Huy  13/10/2003  12 3,88 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

10 CNTT CLC 21020064  Nguyễn Thành Đạt  11/08/2003  11 3,82 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

11 CNTT CLC 21020038  Nguyễn Ngọc Vũ  15/06/2003  9 3,73 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

12 CNTT CLC 21020010  Trần Thùy Dương  12/08/2003  12 3,68 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề nghị xét

13 CNTT CLC 21020001  Nguyễn Việt Anh  12/12/2003  15 3,90 Tốt Giỏi

14 CNTT CLC 21020096  Phú Quốc Trung  24/01/2003  17 3,53 Xuất sắc Giỏi

15 CNTT CLC 21020035  Nguyễn Huy Thái  15/09/2003  16 3,51 Xuất sắc Giỏi

#N/A 11.600.000

1 CNTT CLC 22021108  Vũ Huy Hoàng  05/09/2004  15 4,00 Xuất sắc Xuất sắc 19.200.000

2 CNTT CLC 22021123  Nguyễn Chí Thanh  19/06/2004  15 4,00 Xuất sắc Xuất sắc 19.200.000

3 CNTT CLC 22021121  Nguyễn Đăng Quân  11/05/2004  20 3,97 Xuất sắc Xuất sắc

4 CNTT CLC 22021113  Nguyễn Đức Kiên  24/06/2004  15 3,94 Xuất sắc Xuất sắc

5 CNTT CLC 22021106  Nguyễn Minh Hiển  27/12/2004  18 3,92 Xuất sắc Xuất sắc

6 CNTT CLC 22021122  Nguyễn Hồng Quân  16/10/2004  18 3,92 Xuất sắc Xuất sắc

7 CNTT CLC 22021109  Nguyễn Đức Hùng  17/06/2004  18 3,87 Xuất sắc Xuất sắc

8 CNTT CLC 22021166  Nguyễn Quang Ninh  24/04/2004  18 3,85 Xuất sắc Xuất sắc
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9 CNTT CLC 22021152  Lôi Đình Nhất  29/11/2004  20 3,56 Xuất sắc Giỏi

10 CNTT CLC 22021102  Nguyễn Đức Anh  06/10/2004  21 3,53 Xuất sắc Giỏi

11 CNTT CLC 22021116  Vũ Văn Minh  10/11/2004  18 3,52 Xuất sắc Giỏi

12 CNTT CLC 22021161  Vũ Văn Hậu  19/09/2004  15 3,32 Xuất sắc Giỏi

#N/A 38.400.000

16 CNTT CLC 21020006  Bùi Tuấn Dũng  04/04/2003  8 3,75 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

17 CNTT CLC 21020059  Bùi Huy Dược  12/04/2003  8 3,63 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

18 CNTT CLC 21020005  Đào Duy Chiến  23/03/2003  6 4,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

19 CNTT CLC 21020018  Trần Thị Thu Huệ  13/06/2003  6 4,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

20 CNTT CLC 21020034  Hoàng Minh Thái  13/01/2003  6 4,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

11 CNTT CLC 21020031  Ngô Văn Tuân  02/09/2003  6 3,85 Trung bình Không đạt Không đủ điều kiện xét

12 CNTT CLC 21020089  Lê Thế Sơn  07/11/2003  6 3,85 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

13 CNTT CLC 21020029  Hoàng Minh Tú  17/08/2003  6 3,50 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

14 CNTT CLC 21020014  Vương Trường Giang  21/03/2003  3 4,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

15 CNTT CLC 21020017  Nguyễn Trung Hiếu  20/10/2003  3 4,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

16 CNTT CLC 21020032  Đỗ Minh Tuấn  12/05/2003  3 4,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

17 CNTT CLC 21020051  Phạm Gia Việt Anh  05/02/2003  3 4,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

18 CNTT CLC 21020065  Lê Hải Đăng  19/07/2003  3 4,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

19 CNTT CLC 21020003  Phạm Văn Bình  01/01/2003  15 2,94 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

20 CNTT CLC 21020052  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  29/04/2003  12 2,88 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

21 CNTT CLC 21020055  Trần Thùy Dung  22/07/2003  11 2,82 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

22 CNTT CLC 21020024  Dương Hồng Nam  20/03/2003  8 2,81 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

23 CNTT CLC 21020076  Hoàng Văn Huy  17/10/2003  12 2,63 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

24 CNTT CLC 21020090  Phùng Quang Tiến  16/10/2003  15 2,60 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

25 CNTT CLC 21020359  Phạm Quang Minh  29/11/2003  18 2,58 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

26 CNTT CLC 21020054  Nguyễn Minh Chiến  02/04/2003  9 2,33 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

27 CNTT CLC 21020394  Kiều Minh Tuấn  05/01/2003  15 1,90 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

28 CNTT CLC 21020062  Lê Tuấn Đạt  17/12/2003  22 0,00 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

29 CNTT CLC 22021101  Nguyễn Bằng Anh  31/01/2004  23 2,83 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét
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30 CNTT CLC 22021120  Nguyễn Văn Quang  23/09/2004  18 0,00 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

31 CNTT CLC 22021124  Lưu Huy Thành  01/11/2004  21 2,99 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

32 CNTT CLC 22021125  La Nguyễn Thị Trâm  12/05/2004  21 3,14 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

33 CNTT CLC 22021155  Bùi Đức Đăng  04/12/2004  21 2,06 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

10 CNTT CLC 22021159  Nguyễn Văn Sáng  08/03/2004  14 3,61 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét



  






